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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG AN TỈNH LÂM ĐỒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI SÁT HẠCH
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE

Tại:

Khóa thi:
A1_K11_K12_2024 Tổng số: 493

17/06/2025
Ngày thi:

STT Họ và tên Số CMT Ngày tháng

năm sinh

Nơi cư trú Ghi chú

1 CHU NGUYỄN DIỆU ]M 068306001871 08/01/2006 11B Phạm Ngọc Thạch SH lần đầu

2 BÙI LÊ BÌNH AN 068306003833 27/07/2006 Thôn Đa Thọ, SH lần đầu

3 PHÙNG THANH AN 068206002170 20/08/2006 Thạnh Hòa, SH lần đầu

4 TRẦN NGỌC HO\I AN 068306003374 12/09/2006 195/4 Phú Lộc, SH lần đầu

5 HUỲNH TRẦN HỒNG ]N 066306012130 15/10/2006 TDP 6A, SH lần đầu

6 NGUYỄN NGỌC HO\I ]N 058095007595 20/10/1995 Thôn Phƣớc An 1, SH lần đầu

7 CAO TRẦN V]N ANH 068306000760 04/04/2006 TDP Đông Anh 05, SH lần đầu

8 LÂM HOÀNG ANH 068206002857 14/05/2006 Tổ 12 SH lần đầu

9 LÊ NGỌC PHƢƠNG ANH 075305001156 01/09/2005 Tổ 11, Tân Thịnh, SH lần đầu

10 LÊ TUẤN ANH 068206014470 19/04/2006 21/5 Trần Phú SH lần đầu

11 LƢU VÕ HO\I ANH 068203009055 05/01/2003 30 Cổ Loa SH lần đầu

12 NGÔ HOÀNG ANH 068206008100 24/02/2006 24 Đống Đa, SH lần đầu

13 NGUYỄN H\ MAI ANH 068304007043 10/02/2004 27/2 Hồ Xuân Hƣơng, SH lần đầu
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14 A.03

15 A.03

16 A.03

17 A.03

18 A.03

19 A.03

20 A.03

21 A.03
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40 A.03

41 A.03

42 A.03

43 A.03

14 NGUYỄN HO\NG ANH 068206009046 01/09/2006 SH lần đầu

15 NGUYỄN TRƢƠNG NHẬT ANH 068306008767 22/09/2006 SH lần đầu

16 PHẠM QUỲNH ANH 068306007369 24/10/2006 Thôn 2, SH lần đầu

17 PHAN THỊ QUỲNH ANH 044306006324 04/10/2006 28 Phan Chu Trinh, Tổ 2, SH lần đầu

18 TH[I LÊ NGỌC ANH 068306004149 29/11/2006 96/18 Đông Tĩnh, SH lần đầu

19 VƢƠNG THẾ ANH 068206009098 10/03/2006 9/4 Hẻm Ngô Quyền SH lần đầu

20 BÙI MAI NGỌC [NH 068305013697 22/08/2005 Thôn 12 SH lần đầu

21 LÊ BÍCH MINH ÁNH 068307005130 26/01/2007 33 Hoàng Hoa Thám, SH lần đầu

22 NGUYỄN THỊ [NH 064300013309 10/09/2000 Thôn 10 SH lần đầu

23 NGUYỄN THỊ MINH [NH 068302001776 04/02/2002 Thôn Tầm Xá, SH lần đầu

24 LÊ QUÝ BA 034205003209 23/09/2005 Thôn Thanh Lâm, SH lần đầu

25 ĐỖ NGUYỄN PHƢƠNG BẮC 068306007400 15/11/2006 Tổ Dân Phố 6A SH lần đầu

26 HỒ DUY BẢO 068205003135 03/12/2005 11/3 Ngô Quyền, SH lần đầu

27 LÊ XU]N BẢO 068206001442 25/10/2006 113 Tổ 10 Thái Phiên, SH lần đầu

28 NGUYỄN GIA BẢO 068206008643 30/04/2006 33B/8 Bắc Hội SH lần đầu

29 NGUYỄN QUỐC BẢO 068205014966 12/04/2005 3/4 Ngô Quyền SH lần đầu

30 ĐINH THI NGỌC BÍCH 068305007728 02/06/2005 3 La Sơn Phu Tử SH lần đầu

31 HO\NG THỊ NGỌC BÍCH 068306002167 17/11/2006 Thôn Hà Trung SH lần đầu

32 K' BÌNH 068206007515 16/11/2006 Thôn B' KỌ, SH lần đầu

33 MAI NGUYỄN THANH BÌNH 068099003149 01/05/1999 SH lần đầu

34 YA BÍT 068099011299 28/12/1999 Thôn 5 SH lần đầu

35 LÊ BOI 056207000048 06/01/2007 02 Phạm Hồng Thái, SH lần đầu

36 KA BÔI 068305001655 06/11/2005 Thôn 3, SH lần đầu

37 HOÀNG MINH CHÂU 066205012359 18/12/2005 TDP Toàn Thắng, SH lần đầu

38 NGUYỄN NGỌC BẢO CH]U 068306002761 09/12/2006 TDP Từ Liêm 2, SH lần đầu

39 NGUYỄN HO\NG UYÊN CHI 0683050070057 29/01/2005 SH lần đầu

40 NGUYỄN TRẦN LỆ CHI 068302008112 20/09/2002 Hòa Bình, SH lần đầu

41 K' CHÍ 068206013606 14/10/2006 Thôn Jang Par, SH lần đầu

42 LIÊNG JRANG LY CHIA 068206006097 06/09/2006 Thôn 1 SH lần đầu

43 QU[CH THỊ CHÚC 038182019170 28/12/1982 Đồng Chƣ, SH lần đầu
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44 A.03

45 A.03

46 A.03

47 A.03

48 A.03

49 A.03

50 A.03

51 A.03

52 A.03

53 A.03
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55 A.03

56 A.03
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58 A.03

59 A.03

60 A.03

61 A.03

62 A.03

63 A.03

64 A.03

65 A.03

66 A.03

67 A.03

68 A.03
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70 A.03

71 A.03

72 A.03

73 A.03

44 NGUYỄN GIA ĐẠI 068206009406 23/08/2006 2 Duy Tân, SH lần đầu

45 PHAN NGUYỄN HO\I ĐĂNG 068204003158 15/07/2004 20C Hẻm Sân Banh, SH lần đầu

46 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 068203001708 13/10/2003 14/1 Đƣờng 3/4 SH lần đầu

47 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 033206010415 21/04/2006 SH lần đầu

48 TRƢƠNG MINH UYÊN DI 068303000809 08/02/2003 Số Nhà 63 Đƣờng 3 Tháng 2 SH lần đầu

49 KA DIỆP 068306008417 07/11/2006 Thôn 4 SH lần đầu

50 NGUYỄN PHƢƠNG HO\NG 

DIỆU

068306001996 09/09/2006 Tổ Dân Phố 3 SH lần đầu

51 PHẠM VĂN ĐÔ 033090006999 01/12/1990 SH lần đầu

52 LÊ NGỌC KH[NH ĐOAN 068305011751 23/04/2005 73/3 Đƣờng Hẻm Ngô Quyền SH lần đầu

53 LÊ NGUYỄN THỤC ĐOAN 056190000426 15/08/1990 TDP Nghĩa Trung SH lần đầu

54 PHAN LÊ QUÝ ĐƠN 058303001823 06/04/2003 KP7, SH lần đầu

55 HO\NG NGỌC ĐÔNG 068092001320 02/01/1992 Thôn 2, SH lại H

56 HUỲNH ĐỨC 068202011984 05/02/2002 13/29 Đào Duy Từ, SH lần đầu

57 NGUYỄN TRÍ ĐỨC 068206010081 13/09/2006 5B Mai Hắc Đế, SH lần đầu

58 PHAN NGUYÊN HO\NG ĐỨC 056205001232 01/09/2005 Thôn Bình Thành, SH lần đầu

59 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 042305009461 04/04/2005 SH lần đầu

60 VÕ THỊ DUNG 083188000582 14/10/1988 47 Nguyễn Thị Nhỏ Sát hạch H

61 NGUYỄN VĂN DŨNG 051094012830 05/06/1994 Sát hạch H

62 PHẠM VĂN DŨNG 038093026684 28/01/1993 Đô Sơn, SH lần đầu

63 A QUỐC DƢƠNG 068205011602 08/09/2005 TDP Phú Thuận 1, SH lần đầu

64 PHẠM THÙY DƢƠNG 068305010714 17/02/2005 Thửa 189, Tbđ 05 T. Ngọc Vân, Sát hạch H

65 ĐẶNG BẢO DUY 068206012265 01/11/2006 Thôn Đoàn Kết, SH lần đầu

66 H\ BẢO DUY 068206007672 26/11/2006 Tổ Dân Phố 3, SH lần đầu

67 H\ TẤN DUY 068205011028 20/12/2005 Tổ 04 Lộc Quý, SH lại H

68 LÊ HUỲNH KH[NH DUY 068206014400 08/11/2006 44/3 Bis Trƣờng An, SH lần đầu

69 NGUYỄN HÙNG ANH DUY 056204007938 02/04/2004 71 Trần Bình Trọng, SH lần đầu

70 NGUYỄN PHẠM TUẤN DUY 077206007656 28/10/2006 Ấp Khu 1, SH lần đầu

71 CAO HUỲNH KỲ DUYÊN 068305008800 13/04/2005 178/6 Huyền Trân Công Chúa, SH lần đầu

72 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 068304010894 08/07/2004 Tổ 3, Thông Đa Quý, Sát hạch H

73 K' DUYNH 068301011367 10/01/2001 Thôn Thành Tân, SH lần đầu
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74 A.03

75 A.03

76 A.03

77 A.03

78 A.03

79 A.03

80 A.03

81 A.03

82 A.03

83 A.03

84 A.03

85 A.03

86 A.03

87 A.03

88 A.03

89 A.03

90 A.03

91 A.03

92 A.03

93 A.03

94 A.03

95 A.03

96 A.03

97 A.03

98 A.03

99 A.03

100 A.03

101 A.03

102 A.03

103 A.03

74 CIL PAM LY GAN DY 068304005853 25/07/2004 Thôn Bon Rơm SH lần đầu

75 K' SĂ RI G]N 068205001935 29/07/2005 Păng Tiên, SH lần đầu

76 LÊ VĂN GIANG 060205001347 04/09/2005 Thôn Tú Sơn, SH lần đầu

77 PHẠM ĐINH HƢƠNG GIANG 068306000107 25/10/2006 72 Tổ 13 Thái Phiên SH lần đầu

78 BÙI PHƢƠNG H\ 058188001220 28/05/1988 SỐ 35C AN DƢƠNG VƢƠNG, SH lần đầu

79 BÙI THỊ NGỌC H\ 034306007017 28/03/2006 Thôn Thanh Đông SH lần đầu

80 LƢƠNG THỊ THU H\ 068305006150 03/08/2005 Thôn Nghĩa Hiệp 2, SH lần đầu

81 NGUYỄN PHẠM KỲ H\ 042306002257 14/10/2006 D20 KQH XN92, SH lần đầu

82 VŨ KH[NH H\ 068306013117 10/02/2006 43/12 Phạm Hồng Thái SH lần đầu

83 NGUYỄN THANH HẢI 062088000072 03/09/1988 TDP B' Nơr A SH lần đầu

84 NGUYỄN VĂN HẢI 068202009766 27/07/2002 Thôn Quế Dƣơng, SH lần đầu

85 LÂM GIA HÂN 079306039340 08/08/2006 SH lần đầu

86 LÊ NGUYỄN BẢO H]N 068306001075 28/08/2006 12 Khe Sanh, SH lần đầu

87 NGUYỄN LÊ BẢO H]N 066307013481 01/01/2007 Tổ Dân Phố 4, SH lần đầu

88 NGUYỄN THỊ KHẢ H]N 046199003642 11/06/1999 8 Kiệt 116 Kim Long, SH lần đầu

89 NGUYỄN VÕ KHẢ H]N 068306002297 18/10/2006 361/22 Đa Thiện SH lần đầu

90 NGUYỄN VÕ NHÃ H]N 068306002296 18/10/2006 361/22 Đa Thiện SH lần đầu

91 PHÙNG VŨ GIA H]N 068304000610 03/10/2004 113 Đông Tĩnh, SH lại LT + H

92 ĐINH THỊ KIM HẰNG 068198000456 08/06/1998 2/33 Trần Quý Cáp, SH lần đầu

93 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 068189008606 12/09/1989 11 Hoàng Hoa Thám SH lần đầu

94 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 068301007585 06/05/2001 Thôn Đam Pao SH lần đầu

95 TRIỆU PHƢỚC MỸ HẰNG 068195005318 15/10/1995 9/3 La Sơn Phu Tử, SH lại LT + H

96 Đ\O THỊ HẠNH 034191008163 06/12/1991 SH lần đầu

97 H\ THỊ HỒNG HẠNH 036305008473 27/01/2005 TDP Thái An, SH lần đầu

98 VÕ THỊ THU HẠNH 066301013599 09/04/2001 Thôn Hải Châu, SH lần đầu

99 ĐINH THỊ HẢO 038193051367 10/11/1993 Bản Yên Lập, SH lần đầu

100 ĐO\N MINH HẬU 045090011551 08/01/1990 42/2 Huyền Trân Công Chúa, SH lần đầu

101 PHẠM NGỌC HẬU 052089004088 25/11/1989 Bình Long, SH lần đầu

102 TRẦN NGỌC HIÊN 068306012743 31/08/2006 Thôn 4 SH lần đầu

103 KA HIẾN 068306006759 23/06/2006 Thôn 4, SH lần đầu
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104 A.03

105 A.03

106 A.03

107 A.03

108 A.03

109 A.03

110 A.03

111 A.03

112 A.03

113 A.03

114 A.03

115 A.03

116 A.03

117 A.03

118 A.03

119 A.03

120 A.03

121 A.03

122 A.03

123 A.03

124 A.03

125 A.03

126 A.03

127 A.03

128 A.03

129 A.03

130 A.03

131 A.03

132 A.03

133 A.03

104 NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀN 044300002200 26/12/2000 Thôn Minh Tiến, SH lần đầu

105 NINH THỊ HIỀN 068305002574 01/01/2005 Thôn 6 SH lần đầu

106 TRẦN ĐỨC HIỀN 048094005442 21/10/1994 Thôn Bồ Bản, SH lần đầu

107 TRẦN THỊ HIỀN 092167003796 01/01/1967 Ấp Thị Tứ SH lần đầu

108 NGUYỄN QUỐC HIỆP 068205001905 31/10/2005 Thôn Hải Dƣơng, SH lần đầu

109 HUỲNH NGỌC NHƢ HIẾU 068302004409 15/02/2002 Tổ 3, Trạm Hành, Sát hạch H

110 LÃ CÔNG HIẾU 035206001529 09/07/2006 Tổ 18, KP3 SH lần đầu

111 PHAN THANH HIẾU 068202012554 13/10/2002 6 Trần Quí Cáp SH lần đầu

112 TRẦN CHUNG HIẾU 068203005478 15/02/2003 Tổ 16, Thôn 1, SH lần đầu

113 TRẦN NGUYỄN MINH HIẾU 068306007932 22/10/2006 242 Phan Đình Phùng, SH lần đầu

114 VÕ THỊ NHƢ HIẾU 068306012461 26/09/2006 43 Ma Trang Sơn, SH lần đầu

115 ĐO\N THỊ QUỲNH HOA 068306002320 11/12/2006 17/64 Đào Duy Từ, SH lần đầu

116 HỒ VĂN HÓA 068206011044 23/07/2006 Ninh Thiện SH lần đầu

117 NGÔ ĐỨC HÒA 068085009314 28/08/1985 02 Cách Mạng Tháng 8 Sát hạch H

118 BÙI THỊ HOAN 040300017543 10/10/2000 Xóm 9, SH lần đầu

119 NGUYỄN THANH HO\NG 068091004117 23/05/1991 43/17 Phan Bội Châu SH lần đầu

120 NGUYỄN VĂN HO\NG 040205011067 26/08/2005 Xóm 9, SH lần đầu

121 PHẠM VĂN HO\NG 038206021409 08/09/2006 Thôn 12 SH lần đầu

122 D]NG THỊ LỆ HỒNG 058198005020 01/01/1998 SH lần đầu

123 KƠ TRÍA K' HỒNG 068302007600 02/02/2002 Thôn Phú Xuân, SH lần đầu

124 PHẠM THỊ THÚY HỒNG 068306009363 20/02/2006 Thôn Tân Liên, SH lần đầu

125 NGUYỄN NGỌC GIA HU]N 068206001166 25/07/2006 8B/1 Nguyễn Du, SH lại LT + H

126 HUANG-HUI-WEN 068306006537 28/10/2006 Tổ 11 Quảng Hiệp SH lần đầu

127 TRẦN VĂN HÙNG 068206009943 22/11/2006 Thôn Thanh Bình, SH lần đầu

128 H\ LÊ NGỌC HƢNG 068206000871 04/11/2006 7/2 Thông Thiên Học, SH lần đầu

129 NGUYỄN VĂN HƢNG 054206007880 05/12/2006 Phƣớc Thành, SH lần đầu

130 TĂNG NGUYỄN GIA HƢNG 068206013798 22/09/2006 68 Lý Thƣờng Kiệt SH lần đầu

131 CAO THỊ QUỲNH HƢƠNG 062305006187 12/07/2005 SH lần đầu

132 KA THỊ HƢƠNG 068305004453 01/02/2005 Thôn Jang Par SH lần đầu

133 NGUYỄN THỊ HƢƠNG 042306012138 11/04/2006 SH lần đầu
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134 A.03

135 A.03

136 A.03

137 A.03

138 A.03

139 A.03

140 A.03

141 A.03

142 A.03

143 A.03

144 A.03

145 A.03

146 A.03

147 A.03

148 A.03

149 A.03

150 A.03

151 A.03

152 A.03

153 A.03

154 A.03

155 A.03

156 A.03

157 A.03

158 A.03

159 A.03

160 A.03

161 A.03

162 A.03

163 A.03

134 TRƢƠNG THỤY QUỲNH 

HƢƠNG

068306004475 29/01/2006 TDP Quảng Lạc, SH lần đầu

135 VŨ THỊ THU HƢƠNG 036301018527 05/04/2001 Thôn 3 SH lần đầu

136 ĐINH CÔNG HƢỞNG 068206005128 22/06/2006 Thôn Mỹ Đức, SH lần đầu

137 ĐỖ PHÚ AN HUY 068206000229 28/11/2006 135C Hoàng Hoa Thám, SH lần đầu

138 K' VŨ GIA HUY 068205011632 14/08/2005 Thôn Kao Kuil, SH lần đầu

139 LÊ NGUYỄN ĐỨC HUY 068204013170 21/12/2004 28 Nguyễn An Ninh, SH lần đầu

140 LƢ MINH HUY 030205013474 08/01/2005 2/4 Nguyễn Văn Trỗi SH lần đầu

141 NGUYỄN HO\NG ANH HUY 068203012375 30/11/2003 14 Tổ 1, An Ninh, SH lần đầu

142 NGUYỄN LƢƠNG HUY 060205007075 25/08/2005 SH lần đầu

143 TỐNG QUANG HUY 068205003292 11/09/2005 KTM Châu Sơn SH lần đầu

144 TRẦN PHONG HUY 052204001271 25/01/2004 Thôn An Long 2 SH lần đầu

145 TRƢƠNG HO\NG HUY 096206014690 27/07/2006 Khóm 6 SH lần đầu

146 YA HUY 068206005051 08/10/2006 Thôn Phú Ao, SH lần đầu

147 KRĂ JĂN K' HUYÊN 068305005283 18/07/2005 Thôn 2, SH lần đầu

148 THẠCH NỮ NGỌC HUYỀN 058305002006 16/11/2005 KP6 SH lần đầu

149 TRƢƠNG LÊ KH[NH HUYỀN 068306005444 07/07/2006 Thôn Ngọc Sơn 3, SH lần đầu

150 KA HUYNH 068303012511 22/03/2003 Ka Ming, SH lần đầu

151 HUỲNH QUỐC KHANG 068205001114 06/07/2005 24/5 Mạc Đỉnh Chi, SH lần đầu

152 LÊ HỮU KHANG 056206001944 23/04/2006 Tổ Dân Phố 6 SH lần đầu

153 MAI TUẤN KHANG 068205013110 06/08/2005 73/19 Phan Chu Trinh SH lần đầu

154 NGUYỄN DUY KHANG 075206004378 15/04/2006 Thôn Nam Hiệp 2, SH lần đầu

155 NGUYỄN L]M MINH KHANG 089205004244 30/11/2005 50/2 Lê Văn Tám, SH lần đầu

156 TRẦN NGUYỄN TUẤN KHANG 068207000158 06/01/2007 6B Lữ Gia, SH lần đầu

157 NGUYỄN HO\NG MAI KHANH 068306009890 25/04/2006 84 Đống Đa, SH lần đầu

158 NGUYỄN LÊ BẢO KHANH 068306012412 03/08/2006 Tổ 1 Tự Phƣớc, SH lần đầu

159 TRẦN HO\NG LÊ KHANH 068303011433 04/07/2003 31/16 Đƣờng 3/4, SH lại LT + H

160 TRẦN THỊ V]N KHANH 068305007911 30/05/2005 9A Nguyễn Trãi SH lần đầu

161 HOÀNG GIA KHÁNH 001084013569 30/08/1984 60 Phố Vọng, SH lần đầu

162 PHẠM THỊ V]N KH[NH 040198027228 22/05/1998 Xóm Dƣơng Hạp SH lần đầu

163 LƢU ĐĂNG KHOA 068207013773 02/01/2007 11 Đào Duy Từ, SH lần đầu
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164 A.03

165 A.03

166 A.03

167 A.03

168 A.03

169 A.03

170 A.03

171 A.03

172 A.03

173 A.03

174 A.03

175 A.03

176 A.03

177 A.03

178 A.03

179 A.03

180 A.03

181 A.03

182 A.03

183 A.03

184 A.03

185 A.03

186 A.03

187 A.03

188 A.03

189 A.03

190 A.03

191 A.03

192 A.03

193 A.03

164 PHẠM ĐĂNG KHOA 036205006133 05/02/2005 Thôn 1 Sát hạch H

165 TRƢƠNG QUANG ANH KHOA 068206002428 27/11/2006 35/18 Ngô Thì Sỹ, SH lần đầu

166 VÕ QUỐC MINH KHOA 068206000959 25/10/2006 61 Nguyễn Đình Quân SH lần đầu

167 NGUYỄN TRẦN ĐĂNG KHÔI 058204005983 28/02/2004 Thôn Biaray, SH lần đầu

168 NGUYỄN XU]N ANH KHÔI 070201008990 24/07/2001 2/11 Trần Hƣng Đạo Sát hạch H

169 HỒ [I NHÃ KHUYÊN 068306000865 29/10/2006 SH lần đầu

170 KA' KIẾM 068305010457 16/08/2005 Thôn 3, SH lần đầu

171 KLONG K' SÔ KIÊN 068305010913 17/12/2005 Thôn Đarahoa, SH lần đầu

172 TRẦN QUỐC KIÊN 068206010032 22/11/2006 Thôn Đà Lâm, SH lần đầu

173 NGUYỄN TUẤN KIỆT 068204011903 16/06/2004 16/17 Đa Minh, SH lần đầu

174 UÔNG THẾ KIỆT 068206001192 16/10/2006 20/2 Chi Lăng, SH lần đầu

175 RƠ Ô KRIM 064206009591 15/10/2006 Buôn Du, SH lần đầu

176 LÊ THỊ TƢỜNG LAM 068306002661 14/12/2006 2/11 Ng.Trãi, TDP3 Quang Trung, SH lần đầu

177 ĐỖ HO\NG L]M 068206012855 06/10/2006 Thôn Đồng Tâm, SH lần đầu

178 NGUYỄN VĂN L]M 060088010682 16/04/1988 Tổ 2, Thôn 6, SH lần đầu

179 NGUYỄN HO\NG L]N 068206000983 14/01/2006 97/13 Phan Bội Châu, SH lần đầu

180 A LĂNG 062204003889 25/02/2004 Lằng Đắk Đe, SH lần đầu

181 TRẦN LÊ QUANG LIÊM 068205013899 20/04/2005 SH lại LT + H

182 ĐẶNG THỊ KH[NH LINH 068305001119 11/12/2005 34 An Bình SH lần đầu

183 ĐINH THỊ NHÃ LINH 068305008718 31/08/2005 Tổ 86 An Sơn, SH lần đầu

184 LÊ THỊ LINH 038305005445 10/02/2005 Thôn Thạch Hà, SH lần đầu

185 LƢƠNG LÝ LINH 068306011516 14/09/2006 C14 KQH An Sơn, SH lần đầu

186 NGÔ QUYỀN LINH 060206013935 30/04/2006 Trung Hiệp SH lần đầu

187 NGUYỄN HO\NG CẨM LINH 068305002483 14/02/2005 15/8/23 Hai Bà Trƣng SH lần đầu

188 NGUYỄN KH[NH LINH 068306004941 13/10/2006 Tổ 19 SH lần đầu

189 NGUYỄN KH[NH LINH 027306001532 08/11/2006 Thôn Păng Tiên 1 SH lần đầu

190 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 068304002793 21/03/2004 Tdp Thăng Long, SH lần đầu

191 PHAN NGỌC KH[NH LINH 068306011334 22/09/2006 2/B4 Lý Thƣờng Kiệt SH lần đầu

192 TĂNG THỊ TRÚC LINH 068306003032 12/03/2006 Tổ 13 Phát Chi, SH lần đầu

193 THÁI GIA LINH 092305000392 22/06/2005 Khu Vực 1, SH lần đầu
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194 A.03

195 A.03

196 A.03

197 A.03

198 A.03

199 A.03

200 A.03

201 A.03

202 A.03

203 A.03

204 A.03

205 A.03

206 A.03

207 A.03

208 A.03

209 A.03

210 A.03

211 A.03

212 A.03

213 A.03

214 A.03

215 A.03

216 A.03

217 A.03

218 A.03

219 A.03

220 A.03

221 A.03

222 A.03

223 A.03

194 TRẦN MAI LINH 068306014341 01/04/2006 Thôn Kim Phát SH lần đầu

195 TRẦN THÙY LINH 042306001486 09/10/2006 SH lần đầu

196 TRẦN VŨ NGỌC LINH 068306009392 15/12/2006 Quảng Đức SH lần đầu

197 TRƢƠNG THÙY LINH 040305019067 10/08/2005 Xóm Minh Yên, SH lần đầu

198 VŨ THỊ [NH LINH 068305000615 27/04/2005 64/4 Lê Thánh Tôn, Tổ 4, SH lần đầu

199 KON NHA DA LIU 068302011505 21/08/2002 Tôn K'long SH lần đầu

200 KA' LOAN 068304006342 19/05/2004 Thôn Con Sỏ SH lần đầu

201 PHẠM LỤC LOAN 083189007481 02/09/1989 Ấp Thới Lợi 1 SH lần đầu

202 TRƢỢNG TH\NH LỘC 058206001453 04/11/2006 SH lần đầu

203 PHẠM NGỌC LỢI 084306006007 18/10/2006 Ấp Cây Gòn, SH lần đầu

204 NGUYỄN GIA LONG 079206027469 06/12/2006 45/6/28 Đg 11, KP4, SH lần đầu

205 NGUYỄN HO\NG BẢO LONG 068206008109 29/10/2006 489C Tự Phƣớc, SH lần đầu

206 NGUYỄN SỸ NGỌC LONG 068206007931 16/05/2006 Khu Lâm Sinh Tổ Vƣờn Ƣơm SH lần đầu

207 QU[CH THỊ LUẬN 0381922048351 07/09/1992 Thôn Thành Tân, SH lần đầu

208 ĐỖ TH\NH NGỌC LỰC 058206001465 27/05/2006 KP4 SH lần đầu

209 ĐẶNG THỊ TUYẾT LƢƠNG 068195007960 08/02/1995 10/3 Phi Nôm SH lần đầu

210 NGUYỄN HỒNG LY 068306009238 07/10/2006 Tổ 2, Đa Quý, SH lần đầu

211 NGUYỄN THỊ HẰNG LY 040302009060 15/03/2002 Thôn Gan Thi, SH lần đầu

212 TRẦN HO\NG NGỌC LY 068306007233 01/12/2006 Tổ 7, Trạm Hành 1 SH lần đầu

213 TRẦN THỊ THẢO LY 068306012142 26/10/2006 Thôn Thịnh Long, SH lần đầu

214 VÕ THỊ CẨM LY 068306010149 18/12/2006 Thôn Lạc Xuân 1, SH lần đầu

215 LÊ MAI 068305000340 16/09/2005 8/21 Nguyễn Đình Chiểu, SH lần đầu

216 TRẦN THỊ NHƢ MAI 068306009292 09/09/2006 Tổ 11, Hẻm 27 Lê Hồng Phong, SH lần đầu

217 MAI MINH MẪN 046202009834 02/03/2002 Thôn Đức Trọng SH lần đầu

218 JƠ NƠNG SANG MẬN 068306013992 30/06/2006 Chi Rông, SH lần đầu

219 PHẠM LÊ MINH 056202012449 18/02/2002 47/12 Đƣờng 2/4 Tổ 15 SH lần đầu

220 PHẠM VĂN MINH 044205005216 08/11/2005 Thôn Tô Xá, SH lần đầu

221 PHAN HO\NG NHẬT MINH 068206001231 27/08/2006 58 Trần Thái Tông, SH lại LT + H

222 TRẦN NGỌC MINH 080303009789 05/02/2003 133/1 Phan Đình Phùng, SH lại LT + H

223 VĂN B[ MINH 046205007059 02/01/2005 23.3 Thông Thiên Học, Sát hạch H
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224 A.03

225 A.03

226 A.03

227 A.03

228 A.03

229 A.03

230 A.03

231 A.03

232 A.03

233 A.03

234 A.03

235 A.03

236 A.03

237 A.03

238 A.03

239 A.03

240 A.03

241 A.03

242 A.03

243 A.03

244 A.03

245 A.03

246 A.03

247 A.03

248 A.03

249 A.03

250 A.03

251 A.03

252 A.03

253 A.03

224 VÕ NGỌC MINH 068206002814 03/11/2006 57 Đào Duy Từ SH lần đầu

225 THỊ MÔM 070306004483 20/05/2006 Thôn 6 SH lần đầu

226 NGUYỄN VĂN MƢỚT 060099010868 14/04/1999 Khu Phố 13 SH lần đầu

227 LÊ THỊ YẾN MY 072306002246 04/11/2006 Xóm 1 Thôn 3 SH lần đầu

228 ĐẶNG THỊ MỸ 052195018572 02/08/1995 Tổ 2, Thôn 6, SH lần đầu

229 NGUYỄN VÕ VI NA 068306009205 21/11/2006 Thôn Ngọc Sơn 2 SH lần đầu

230 CHAMALÉA NAM 058206002298 02/01/2006 SH lần đầu

231 NGUYỄN GIANG NAM 042093013887 20/08/1993 Đồng Trụ Tây SH lần đầu

232 NGUYỄN HỮU NAM 068206007243 23/01/2006 Tổ 5 Trƣờng Thọ SH lần đầu

233 NGUYỄN NHẬT NAM 068206001226 04/06/2006 62/6 Thi Sách, SH lần đầu

234 NGUYỄN VĂN TH\NH NAM 064205013222 22/11/2005 Thôn Nhơn Phú, SH lần đầu

235 PHAN HOÀI NAM 068090007809 03/06/1990 8/5 Thái Phiên Sát hạch H

236 KA AN NE 068303001207 06/09/2003 TDP 2C, SH lần đầu

237 NGUYỄN THỊ THÙY NGA 062181003208 18/05/1981 27M/7 Lê Hồng Phong, SH lần đầu

238 NGUYỄN THỊ THÚY NG\ 056301004749 18/12/2001 Thôn Suối Môn, SH lần đầu

239 NGUYỄN ĐO\N KIM NG]N 067306000864 05/08/2006 SH lần đầu

240 NGUYỄN THỊ THÚY NG]N 046306011507 23/12/2006 4 Nguyễn Du, SH lần đầu

241 TRẦN KIM NG]N 079305018531 19/12/2005 310/68 Phạm Văn Chiêu, Tdp24, Kp3 SH lần đầu

242 VÕ LÊ KIM NGÂN 068306011748 17/11/2006 Thôn Xuân Thành SH lần đầu

243 NGUYỄN TÚ ĐÔNG NGHI 068304011760 20/01/2004 15A/2 Tùng Lâm SH lần đầu

244 PHẠM BÌNH ĐÔNG NGHI 068305002202 15/11/2005 Số 2 Huyền Trân Công Chúa SH lần đầu

245 TRƢƠNG MINH PHƢƠNG 

NGHI

068306006313 10/09/2006 63 Đƣờng 3/2 SH lần đầu

246 BÙI VĂN NGHĨA 051202005413 10/01/2002 Thôn Tân Mỹ SH lần đầu

247 NGUYỄN PHAN TRUNG NGHĨA 079205008643 17/10/2005 174/166 Chu Văn An, SH lần đầu

248 NGUYỄN THỊ BÉ NGOAN 096191005741 15/11/1991 9 Mạc Đỉnh Chi, SH lần đầu

249 BÙI HỒNG NGỌC 058306007132 09/05/2006 Từ Tâm 1 SH lần đầu

250 LÊ BÌNH BẢO NGỌC 068306001087 02/09/2006 31 Trần Thái Tông, SH lần đầu

251 NGUYỄN SONG BẢO NGỌC 068305004832 15/01/2005 Thôn 4, SH lại LT + H

252 PHAN THANH BẢO NGỌC 062306001416 17/09/2006 SH lần đầu

253 CAO THỊ NGỌT 058301000732 05/06/2001 Thôn Cầu Gãy SH lần đầu
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254 A.03

255 A.03

256 A.03

257 A.03

258 A.03

259 A.03

260 A.03

261 A.03

262 A.03

263 A.03

264 A.03

265 A.03

266 A.03

267 A.03

268 A.03

269 A.03

270 A.03

271 A.03

272 A.03

273 A.03

274 A.03

275 A.03

276 A.03

277 A.03

278 A.03

279 A.03

280 A.03

281 A.03

282 A.03

283 A.03

254 BÙI THỊ THẢO NGUYÊN 064304013798 14/11/2004 Thôn Đồng Tâm SH lần đầu

255 HỒNG NGUYÊN NGUYÊN 068306000888 29/09/2006 306 Phan Đình Phùng SH lần đầu

256 HUỲNH NGỌC THANH 

NGUYÊN

068206009528 03/11/2006 19B/1 Lê Hồng Phong, SH lần đầu

257 L]M THẢO NGUYÊN 068305001952 23/04/2005 Nghĩa Lập 2, SH lần đầu

258 LÊ MINH THẢO NGUYÊN 068306001056 17/01/2006 25/2 Phạm Hồng Thái, SH lần đầu

259 LƢƠNG THANH THẢO 

NGUYÊN

068192001715 16/10/1992 Tổ Huỳnh Tấn Phát, SH lần đầu

260 NGUYỄN CAO NGUYÊN 067206003776 03/10/2006 Bon Bu Ndrong B, SH lần đầu

261 NGUYỄN THẢO NGUYÊN 002303000010 02/03/2003 TDP 10, SH lần đầu

262 PHAN NGUYỄN THẢO 

NGUYÊN

068306001055 28/09/2006 12A Xô Viết Nghệ Tĩnh, SH lần đầu

263 PHAN THẢO NGUYÊN 068306010717 08/08/2006 56A Thông Thiên Học, SH lại LT + H

264 VÕ NGUYỄN THẢO NGUYÊN 058306001167 19/09/2006 KP1, SH lần đầu

265 VŨ THỊ THẢO NGUYÊN 058305001345 16/03/2005 SH lần đầu

266 ĐẠO THỊ TÚ NH]M 058302002559 19/01/2002 An Nhơn, SH lần đầu

267 TRẦN THỊ THANH NH\N 068305008312 04/07/2005 SH lần đầu

268 TRẦN THỊ THANH NH\N 068305002147 06/06/2005 420/24 Đa Thiện SH lần đầu

269 BỒ THỊ HO\I NHI 068306005341 29/09/2006 Tổ 6, Thôn Xuân Thành, SH lần đầu

270 ĐO\N THỊ NHI 038304022786 14/01/2004 Khu Phố 3/2 SH lần đầu

271 ĐO\N THỊ QUỲNH NHI 046306002491 26/05/2006 TDP Hợp Thành SH lần đầu

272 HỒ THỊ YẾN NHI 068306008559 30/08/2006 Phú Thuận 3, SH lần đầu

273 HO\NG TRẦN UYỂN NHI 068304001256 27/02/2004 Đan Phƣợng, SH lần đầu

274 HO\NG TRẦN Ý NHI 079302006485 19/10/2002 1629 Phạm Thế Hiển SH lần đầu

275 LÒ THỤY QUỲNH NHI 068304012527 11/06/2004 Thôn Tân Nghĩa SH lần đầu

276 NGUYỄN TUYẾT NHI 068300000770 16/06/2000 Nhà 42 Hồ Xuân Hƣơng SH lần đầu

277 NGUYỄN XU]N NHI 051306007152 15/04/2006 Tổ 4, SH lần đầu

278 PHẠM HO\NG Ý NHI 068304005883 28/05/2004 Tổ 6, SH lần đầu

279 PHẠM THỊ TUỆ NHI 060304007257 06/10/2004 Thôn 4 SH lần đầu

280 PHẠM VĂN NHƢ YẾN NHI 058304002026 08/04/2004 KP3, SH lần đầu

281 TRẦN HỒNG NHI 060305007396 06/04/2005 Thôn Ka Líp SH lần đầu

282 TRẦN THỊ YẾN NHI 067306004380 31/08/2006 Thôn 3 SH lần đầu

283 TRẦN THỊ YẾN NHI 068303011447 11/06/2003 420/24 Đa Thiện SH lần đầu

10 



284 A.03

285 A.03

286 A.03

287 A.03

288 A.03

289 A.03

290 A.03

291 A.03

292 A.03

293 A.03

294 A.03

295 A.03

296 A.03

297 A.03

298 A.03

299 A.03

300 A.03

301 A.03

302 A.03

303 A.03

304 A.03

305 A.03

306 A.03

307 A.03

308 A.03

309 A.03

310 A.03

311 A.03

312 A.03

313 A.03

284 LÊ THỊ NHỚ 046199004263 06/02/1999 Thôn Lại Trung, SH lần đầu

285 CAO TRẦN KH[NH NHƢ 068306005175 27/04/2006 Tổ 6, Thôn Xuân Thành, SH lần đầu

286 ĐẶNG QUỲNH NHƢ 075306022900 06/12/2006 Ấp Bến Nôm 2, SH lần đầu

287 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƢ 068305008317 26/10/2005 Hòa Bình, SH lần đầu

288 NGUYỄN THỊ HỒNG NHƢ 068304006826 31/01/2004 Xóm 3, Thôn 7, SH lần đầu

289 TRẦN NGUYỄN BẢO NHƢ 068305014031 22/09/2005 Chợ Thăng Long SH lần đầu

290 K' NHUIN 068206006930 26/07/2006 Thôn K' Long, SH lần đầu

291 CHẾ THỊ MỸ NHUNG 068302009206 29/10/2002 Tổ 20 An Sơn, SH lần đầu

292 PHAN THỊ TUYẾT NHUNG 068306014009 11/06/2006 Thôn Đà Thắng, SH lần đầu

293 VÕ THỊ HỒNG NHUNG 049303005662 01/08/2003 Phƣớc Xuyên, SH lần đầu

294 TRẦN ĐĂNG NHƢƠNG 040087018904 10/08/1987 Thôn Mỹ Tiến SH lần đầu

295 NGUYỄN MINH NHỰT 068205007221 19/07/2005 84B1 Hoàng Diệu, SH lần đầu

296 K' NỮ 068305009581 22/09/2005 Thôn Đarahoa, SH lần đầu

297 PHẠM THỊ NỮ 052175003412 08/10/1975 Hiệp Thành 2, SH lần đầu

298 NGÔ THỊ OANH 056187008774 20/07/1987 TDP Bá Hà 1 SH lần đầu

299 VŨ THỊ KIM OANH 068306011184 25/09/2006 Thôn Krăngo 2 SH lần đầu

300 NGUYỄN LÊ TẤN PH[T 056204005121 11/11/2004 Thôn Tây Bắc 1, SH lần đầu

301 VÕ CAO PHÁT 051204014964 22/02/2004 SH lần đầu

302 NGUYỄN HO\NG PHI 068304003165 24/05/2004 42 Hồ Xuân Hƣơng SH lần đầu

303 NGUYỄN VĂN PHÚ 068203014008 25/02/2003 Thôn 5, SH lần đầu

304 LÊ HỒNG PHÚC 051092006902 20/06/1992 Xóm Mỹ Trung, SH lần đầu

305 NGUYỄN HO\NG PHÚC 068206011256 24/09/2006 84B/1 Hoàng Diệu, SH lần đầu

306 NGUYỄN HỮU PHÚC 060206001887 25/10/2006 Khu Phố 8 SH lần đầu

307 PHAN THỊ MINH PHƢƠNG 068199013006 08/02/1999 6 Trần Quí Cáp SH lần đầu

308 TRỊNH THỊ HỒNG PHƢƠNG 051302005786 06/07/2002 SH lần đầu

309 HỒ THỊ BÍCH PHƢỢNG 060306007203 12/01/2006 Tổ 7 Thôn 8 SH lần đầu

310 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƢỢNG 068300010580 24/11/2000 Thôn Lạc Lâm SH lần đầu

311 TẠ THỊ PHƢỢNG 019184005965 19/01/1984 48/3 Ngô Thì Sỹ Sát hạch H

312 BÀNG ANH QUÂN 068205005466 01/07/2005 Tổ 4 Xuân Trƣờng 2 SH lần đầu

313 CAO NGUYỄN ANH QU]N 068206008743 26/10/2006 Bằng Tiên 2, SH lần đầu
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314 A.03

315 A.03

316 A.03

317 A.03

318 A.03

319 A.03

320 A.03

321 A.03

322 A.03

323 A.03

324 A.03

325 A.03

326 A.03

327 A.03

328 A.03

329 A.03

330 A.03

331 A.03

332 A.03

333 A.03

334 A.03

335 A.03

336 A.03

337 A.03

338 A.03

339 A.03

340 A.03

341 A.03

342 A.03

343 A.03

314 HOÀNG BÌNH QUÂN 068204003194 09/10/2004 9B Hùng Vƣơng, SH lần đầu

315 LÊ MINH QUÂN 068206008356 31/10/2006 Tổ 2, Ấp Thọ Chánh, SH lần đầu

316 LÊ VĂN QU]N 075202012870 03/10/2002 Ấp 4 SH lần đầu

317 NGUYỄN CH[NH HO\NG 

QUÂN

068206000909 07/07/2006 02 Thông Thiên Học, SH lại H

318 NGUYỄN MẬU QU]N 068201010889 01/06/2001 Thửa 204, Tđb 25, Nguyễn Trung Trực, Sát hạch H

319 NGUYỄN MINH QU]N 068203006358 22/10/2003 45/2 Huyền Trân Công Chúa SH lần đầu

320 HỒ MINH QUANG 068206010364 21/02/2006 52 Nguyễn Thái Bình, SH lần đầu

321 TRẦN VINH QUANG 068206007883 07/09/2006 Thôn Lạc Sơn, SH lần đầu

322 TRẦN VINH QUANG 051206010419 19/01/2006 Tổ 1 Phát Chi SH lần đầu

323 VÕ LÊ MINH QUANG 068206008907 29/10/2006 Thôn Đà An SH lần đầu

324 ĐỖ ĐẶNG HỮU QUỐC 052206005603 25/07/2006 33/2 An Tôn, SH lần đầu

325 HO\NG THỊ QUYÊN 068303001130 14/08/2003 Thôn 5 SH lần đầu

326 LÊ THỊ THẢO QUYÊN 068306012750 17/02/2006 Tổ 6 Trƣờng Xuân 2 SH lần đầu

327 VÕ NGUYỄN THỤC QUYÊN 068306012430 18/10/2006 Lô I19 Mạc Đỉnh Chi, SH lần đầu

328 K' QUYỀN 068206010964 15/11/2006 Thôn Konpang, SH lần đầu

329 ĐỖ NGUYỄN NHƢ QUỲNH 068305010075 14/10/2005 Lô H31, Khu CVVH, ĐTHỊ, SH lần đầu

330 MAI THỊ DIỄM QUỲNH 042306009525 28/09/2006 Tổ 10 Bắc Hội SH lần đầu

331 NGUYỄN NGỌC TUYẾT QUỲNH 068306001024 28/02/2006 52/3 Xuân An, SH lại LT + H

332 PHAN NGUYỄN ĐỨC QUỲNH 068183000412 07/08/1983 SH lần đầu

333 TRẦN [NH QUỲNH 068305009548 16/10/2005 Thôn 4, SH lần đầu

334 KA SU RA 068305004385 15/01/2005 Di Linh Thƣợng 1, SH lần đầu

335 ĐINH NGUYỄN HO\NG SƠN 068206008876 12/02/2006 Thôn Thanh Bình 1, SH lần đầu

336 HUỲNH SƠN 056206011569 08/11/2006 159/5A Phƣơng Sài, SH lần đầu

337 HUỲNH NGỌC SƠN 068206004609 21/02/2006 Trƣờng Xuân 1 SH lần đầu

338 NGUYỄN THANH SƠN 068200005860 17/09/2000 14/2 Mạc Đỉnh Chi Sát hạch H

339 NGUYỄN TRUNG SƠN 024203012211 17/10/2003 Tổ 1A Trung Hiệp, Sát hạch H

340 PHẠM THỊ TUYẾT SƢƠNG 068184007830 14/07/1984 Tổ 17 An Sơn, SH lần đầu

341 KLONG DƠNG SUZEAM 068206010403 15/10/2006 Thôn Đạ Ty SH lần đầu

342 PHẠM VĂN T\I 068206010986 04/07/2006 Thôn 5, SH lần đầu

343 TRẦN VIẾT T\I 064205014115 02/10/2005 Thôn Nhơn Phú, SH lần đầu
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344 A.03

345 A.03

346 A.03

347 A.03

348 A.03

349 A.03

350 A.03

351 A.03

352 A.03

353 A.03

354 A.03

355 A.03

356 A.03

357 A.03

358 A.03

359 A.03

360 A.03

361 A.03

362 A.03

363 A.03

364 A.03

365 A.03

366 A.03

367 A.03

368 A.03

369 A.03

370 A.03

371 A.03

372 A.03

373 A.03

344 VŨ THỊ THANH T]M 068186000266 27/03/1986 50/2G Đông Lân 1, SH lần đầu

345 TRƢƠNG NHẬT T]N 064206009350 09/02/2006 SH lần đầu

346 HO\NG QUỐC TH[I 068206009429 11/11/2006 Tổ 4 Phát Chi SH lần đầu

347 TRỊNH THỊ HỒNG TH[I 051189010368 10/12/1989 73/10 Phan Chu Trinh, SH lần đầu

348 LÊ THỊ THẮM 068306002050 04/10/2006 Thôn Tân Lập, SH lần đầu

349 BÙI CAO THẮNG 038084004022 15/10/1984 Thôn Hà Tân, SH lần đầu

350 ĐÔ ĐẠI THẮNG 068204010648 18/11/2004 Thôn Đại Ninh, SH lần đầu

351 TRẦN ĐỨC THẮNG 068204001593 16/09/2004 TDP 12, SH lần đầu

352 HUỲNH NGỌC THANH 068306000934 15/06/2006 63 Nam Kì Khởi Nghĩa SH lần đầu

353 NGUYỄN NGỌC THANH 042085018147 24/02/1985 Thôn Vĩnh Hội, Sát hạch H

354 TRẦN THỊ THANH 001198006910 05/11/1998 Thôn 2 SH lần đầu

355 NGUYỄN VŨ HO\NG TH\NH 068204012905 21/02/2004 141 Đa Minh SH lần đầu

356 PHAN CÔNG THÀNH 068205015135 28/01/2005 Trƣng Vƣơng SH lần đầu

357 TRẦN DUY TH\NH 046206002507 10/09/2006 109/10 Phan Đình Phùng SH lần đầu

358 TRỊNH QUANG TH\NH 064203004258 29/06/2003 Thôn 3 SH lần đầu

359 LÊ HO\NG NGUYÊN THẢO 068305011135 22/11/2005 TDP Hòa Lạc, SH lần đầu

360 LÊ NGUYỄN PHƢƠNG THẢO 068303000822 14/12/2003 02 Trần Hƣng Đạo, SH lần đầu

361 LÊ THỊ MỸ THẢO 068190000574 10/11/1990 1 Bis Nguyễn Văn Trỗi Sát hạch H

362 NGÔ THỊ THANH THẢO 068188007691 10/10/1988 180 Nguyễn Văn Trỗi SH lần đầu

363 NGUYỄN ĐO\N PHƢƠNG 

THẢO

068306000545 22/11/2006 17/5 Hùng Vƣơng SH lần đầu

364 NGUYỄN THỊ MINH THẢO 068301003141 03/12/2001 Tổ 8 Đa Thọ SH lần đầu

365 PHẠM THỊ THẢO 064305006813 23/09/2005 19/2 Nguyễn Đình Quân SH lần đầu

366 TRẦN THỊ KIM THẢO 075186022001 23/10/1986 Hẻm 21A Triệu Việt Vƣơng SH lần đầu

367 TRẦN THỊ THANH THẢO 068304009234 10/10/2004 4 Huyền Trân Công Chúa SH lần đầu

368 TRƢƠNG THỊ THANH THẢO 067306004406 15/09/2006 Tổ Dân Phố 4 SH lần đầu

369 NGUYỄN THỊ KIM THI 068300004533 13/06/2000 Lâm Tuyền 2 SH lần đầu

370 TRẦN NGUYỄN NHẬT THIÊN 068205002001 30/03/2005 3 Quang Trung SH lần đầu

371 VÕ THUẬN THIÊN 068205014989 24/11/2005 43 Xuân An SH lần đầu

372 NGUYỄN ĐIỀN THIỆN 056094007591 24/04/1994 Thôn Thuận Mỹ, SH lần đầu

373 TOU NEH MA THIỆN 068306002020 04/10/2006 Hawai SH lần đầu
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374 A.03

375 A.03

376 A.03

377 A.03

378 A.03

379 A.03

380 A.03

381 A.03

382 A.03

383 A.03

384 A.03

385 A.03

386 A.03

387 A.03

388 A.03

389 A.03

390 A.03

391 A.03

392 A.03

393 A.03

394 A.03

395 A.03

396 A.03

397 A.03

398 A.03

399 A.03

400 A.03

401 A.03

402 A.03

403 A.03

374 TRẦN PHẠM TRƢỜNG THỊNH 060206010924 08/09/2006 Khu Phố 5 SH lần đầu

375 KA THOA 068305004494 30/05/2005 Thôn 4 SH lần đầu

376 HUỲNH PHẠM MỸ THOẠI 051305001273 23/12/2005 SH lần đầu

377 ĐỖ THỊ ANH THƢ 068306009789 10/11/2006 Thôn Phúc Thanh, SH lần đầu

378 HO\NG HUYỀN THƢ 068306002151 03/08/2006 Thôn Tân Hiệp, SH lần đầu

379 LÊ THỊ MINH THƢ 068306000764 16/08/2006 Thôn Lăng Tô SH lần đầu

380 NGUYỄN MINH THƢ 096306012387 13/09/2006 70/6V Xuân Thới Đông 2 SH lần đầu

381 NGUYỄN NGỌC MINH THƢ 068306011277 05/01/2006 429 Thôn Thanh Bình SH lần đầu

382 NHỮ TRẦN ANH THƢ 068306014268 12/09/2006 Đa Nung B SH lần đầu

383 TR\ NHẬT MINH THƢ 068306012784 06/09/2006 SH lần đầu

384 TRẦN THỊ QUỲNH THƢ 001302042047 11/12/2002 Đắk Măng SH lần đầu

385 VŨ LÊ HO\I THƢ 068306009384 30/01/2006 01 Thôn Thanh Bình 3 SH lần đầu

386 KA THUẬN 068305007777 13/10/2005 Thôn Jang Par SH lần đầu

387 NGUYỄN DUY THUẬN 082202013347 10/09/2002 Khu Phố 1, SH lần đầu

388 KA THƢƠNG 068303012953 30/10/2003 Ka Ming, SH lần đầu

389 LÊ HO\I THƢƠNG 037306002012 12/05/2006 Xóm Xuân SH lần đầu

390 TẠ THỊ THU THÚY 068306002399 22/08/2006 Đạ Nhar, SH lần đầu

391 H\ THỊ PHƢƠNG THÙY 066305011375 08/05/2005 Thôn Tam Lực SH lần đầu

392 NGUYỄN THỊ THÙY 048190000519 16/12/1990 48 Trần Nhật Duật, SH lần đầu

393 LƢƠNG THỊ THANH THỦY 067305006986 08/10/2005 Buôn Choah, SH lần đầu

394 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 068179006781 15/10/1979 45/2 Huyền Trân Công Chúa SH lần đầu

395 PHẠM THỊ THỦY 064303015598 11/07/2003 41/2 Ngô Thì Sỹ, SH lần đầu

396 KA THY 068304002093 12/04/2004 Thôn 2, SH lần đầu

397 NGÔ TRẦN ANH THY 068306006031 06/10/2006 1/4 Hẻm Trần Phú, SH lần đầu

398 NGUYỄN LÊ Q. THỦY TIÊN 068196011221 20/10/1996 222B Đa Thiện, SH lần đầu

399 MAI VĂN TIẾN 066203011742 17/03/2003 SH lần đầu

400 LƢU VŨ ĐỨC TÍN 068203006074 14/08/2003 43 Thiện Ý SH lần đầu

401 PHAN MINH TỈNH 068206002709 02/11/2006 Thôn 5, SH lần đầu

402 K' JA TỊNH 068206009221 14/08/2006 Thôn 4 SH lần đầu

403 NGUYỄN TIẾN TỚI 068089002541 07/05/1989 Thôn Thanh Trì SH lần đầu
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404 A.03

405 A.03

406 A.03

407 A.03

408 A.03

409 A.03

410 A.03

411 A.03

412 A.03

413 A.03

414 A.03

415 A.03

416 A.03

417 A.03

418 A.03

419 A.03

420 A.03

421 A.03

422 A.03

423 A.03

424 A.03

425 A.03

426 A.03

427 A.03

428 A.03

429 A.03

430 A.03

431 A.03

432 A.03

433 A.03

404 Đ\O THỊ THÙY TR]M 068300012616 07/12/2000 Tổ 12 Kp 1, SH lại H

405 NGUYỄN VÕ KH[NH TR]M 068305001031 09/04/2005 18 Xuân An, SH lần đầu

406 TRẦN THỊ BÍCH TR]M 058182004410 29/03/1982 Thôn Gò Đền, SH lần đầu

407 VÕ THỊ HUYỀN TR]M 068305011972 15/12/2005 TDP Phú Thuận 1, SH lần đầu

408 LÊ NGỌC UYÊN TR]N 068305001632 11/10/2005 Thôn Hiệp Thành 2, SH lần đầu

409 NGUYỄN HO\I BẢO TR]N 068306002986 02/10/2006 29 Tôn Thất Thuyết, SH lần đầu

410 TRẦN MỸ HUYỀN TR]N 068306002632 02/10/2006 Tổ 13 Bắc Hội, SH lần đầu

411 VÕ NGỌC HUYỀN TR]N 052306007775 30/04/2006 Thôn 2 SH lần đầu

412 JƠ NGÕH NAI TRẦN 068303000626 16/07/2003 Ka Đô Cũ, SH lần đầu

413 ĐINH THỊ MAI TRANG 068306007152 10/11/2006 10 Cách Mạng Tháng 8 SH lần đầu

414 H\NG THỊ ĐOAN TRANG 068186007679 16/02/1986 49A/4 Tô Vĩnh Diện SH lần đầu

415 MLÔ NGUYỄN THỊ THÙY 

TRANG

066304007650 14/12/2004 Buôn Sah A SH lần đầu

416 NGUYỄN THANH MỸ TRANG 068187002791 04/02/1987 61 Nguyễn Đình Quân SH lần đầu

417 NGUYỄN THỊ TRANG 042303012107 10/10/2003 SH lần đầu

418 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 068306001420 12/12/2006 43 An Bình, SH lần đầu

419 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 066195003824 07/08/1995 Phƣớc Thành SH lần đầu

420 QU[CH THỊ HUYỀN TRANG 038304018995 12/09/2004 Thôn Ngọc Vóc SH lần đầu

421 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 068306001218 03/02/2006 Thôn Pul, SH lần đầu

422 VÕ THÙY TRANG 068305002739 10/10/2005 Thôn Tân An SH lần đầu

423 LƢU HO\NG TRÍ 068206005411 09/11/2006 Tổ 14 SH lần đầu

424 VŨ MINH TRÍ 068206009759 09/10/2006 15D Đƣờng 1/5, SH lần đầu

425 HỒ THỊ THÙY TRINH 068195014834 02/01/1995 Thôn 3, SH lần đầu

426 NGÔ THỊ MỸ TRINH 068190007640 21/01/1990 37A Cao Thắng, Sát hạch H

427 VÕ QUANG TRỌNG 066206013656 16/07/2006 Thôn 2 SH lần đầu

428 ĐỖ THANH TRÚC 068193012589 14/10/1993 42 Trần Phú, Sát hạch H

429 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 068306008378 29/01/2006 Tổ Dân Phố 12 SH lần đầu

430 TRẦN THỊ TRÚC 068306001768 10/11/2006 TDP B' Nơr B SH lần đầu

431 NGUYỄN QUỐC TRUNG 068206004069 28/03/2006 115 Thái Phiên, SH lại LT + H

432 TRẦN NHẬT TRUNG 068203001715 05/07/2003 72 Ngô Thì Nhậm SH lần đầu

433 H\NG A TRƢỜNG 012204001042 09/08/2004 Bản Chu Vu 8, SH lần đầu
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434 A.03

435 A.03

436 A.03

437 A.03

438 A.03

439 A.03

440 A.03

441 A.03

442 A.03

443 A.03

444 A.03

445 A.03

446 A.03

447 A.03

448 A.03

449 A.03

450 A.03

451 A.03

452 A.03

453 A.03

454 A.03

455 A.03

456 A.03

457 A.03

458 A.03

459 A.03

460 A.03

461 A.03

462 A.03

463 A.03

434 HỒ CÔNG TRƢỜNG 068206001558 07/02/2006 Thôn Liên Châu SH lần đầu

435 LÊ QUỐC TRUYỆN 052204002949 12/07/2004 Thôn Nho Lâm, SH lần đầu

436 DOÃN QUANG TÚ 077206003636 09/09/2006 Phú Thạnh SH lần đầu

437 ĐO\N VĂN TÚ 068205009145 17/03/2005 Thôn Đà Thuận SH lần đầu

438 NGUYỄN ANH TÚ 058202007990 15/06/2002 Thôn Quán Thẻ 3 SH lần đầu

439 NGUYỄN TRỌNG TÚ 068205007057 06/09/2005 Thôn Lạc Thanh, SH lần đầu

440 NGUYỄN ANH TUẤN 068088000657 24/06/1988 119 Cao Thắng, SH lần đầu

441 NGUYỄN CÔNG TUẤN 068201004845 10/01/2001 51 Xóm Đình SH lần đầu

442 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 042090019608 16/06/1990 Thôn Sơn Hải Sát hạch H

443 PHAN NGUYỄN HO\NG ANH 

TUẤN

068206012692 08/10/2006 2/37 Đào Duy Từ SH lần đầu

444 PHÙNG MINH TUẤN 068206011859 13/12/2006 Thôn Phúc Cát, SH lần đầu

445 TRẦN QUỐC TUẤN 068203001690 08/12/2003 Thôn 4, Sát hạch H

446 TỪ HO\NG ANH TUẤN 068206001048 24/02/2006 SH lần đầu

447 RƠ CH]M TUIN 064306010102 03/08/2006 Làng Klah Băng, SH lần đầu

448 ĐINH THANH TÙNG 068201007027 02/10/2001 72 Tổ 13 Thái Phiên SH lần đầu

449 TẠ THỊ TƢƠI 019189003430 19/07/1989 Thôn Măng Tôn SH lần đầu

450 TẠ C[T TƢỜNG 068306005313 16/05/2006 Thôn Ngọc Sơn, SH lần đầu

451 LÊ THỊ THANH TUYỀN 0683020011777 23/02/2002 Thôn Phú Thành SH lần đầu

452 CAO THỊ [NH TUYẾT 068306009951 07/05/2006 Lô C12 KQH Bạch Đằng Ngô Quyền, SH lại LT + H

453 ĐẶNG THỊ [NH TUYẾT 040178008399 26/03/1978 SH lần đầu

454 KA TUYẾT 068306007344 30/08/2006 Thôn 3, SH lần đầu

455 BẾ HO\NG UYÊN 070303006403 09/06/2003 Thôn 8 SH lần đầu

456 HUỲNH HỒ PHƢƠNG UYÊN 068306011596 11/09/2006 SH lần đầu

457 KA UYÊN 068305001455 26/11/2005 SH lần đầu

458 LÊ PHƢƠNG UYÊN 068306013213 03/10/2006 11/61 Đào Duy Từ SH lần đầu

459 LÊ TRẦN BẢO UYÊN 068306001099 24/11/2006 34A Trạng Trình, SH lần đầu

460 LÊ TRẦN KH[NH UYÊN 068306002706 01/08/2006 113 Đào Duy Từ SH lần đầu

461 LÊ TỪ NHÃ UYÊN 058306005689 22/10/2006 Khánh Sơn 2 SH lần đầu

462 NGUYỄN BẢO UYÊN 068305001036 14/08/2005 201 C/C Phan Đình Phùng - NVT SH lần đầu

463 NGUYỄN THỊ PHƢỢNG UYÊN 068188011137 22/07/1988 Hẻm 27 Lê Hồng Phong, SH lần đầu
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464 A.03

465 A.03

466 A.03

467 A.03

468 A.03

469 A.03

470 A.03

471 A.03

472 A.03

473 A.03

474 A.03

475 A.03

476 A.03

477 A.03

478 A.03

479 A.03

480 A.03

481 A.03

482 A.03

483 A.03

484 A.03

485 A.03

486 A.03

487 A.03

488 A.03

489 A.03

490 A.03

491 A.03

492 A.03

493 A.03

464 PHẠM THỊ GIA UYÊN 068303012031 13/11/2003 6B Trần Hƣng Đạo, SH lần đầu

465 PHAN LÊ KHÁNH UYÊN 068306008539 26/04/2006 7A La Sơn Phu Tử SH lần đầu

466 TRẦN THỊ PHƢƠNG UYÊN 068301007254 06/01/2001 44/1A Bạch Đằng, SH lần đầu

467 LÊ THỊ TƢỜNG V]N 068306009430 28/09/2006 03 Đồi Mai Anh Đào Hẻm Mai Hắc Đế SH lần đầu

468 TRẦN KH[NH V]N 068302000536 08/07/2002 58/4 Ma Trang Sơn, SH lần đầu

469 CHAMALÉA THỊ VI 058302006139 10/11/2002 Thôn Chà Panh, SH lần đầu

470 ĐIỂU THỊ KA VI 068306000698 29/09/2006 Bản Buôn Go, SH lần đầu

471 NGUYỄN THỊ TƢỜNG VI 068306002039 07/11/2006 60B/2 Hoàng Diệu SH lần đầu

472 Y VÍ 062304004343 27/11/2004 Thôn Đắk Manh II, SH lần đầu

473 TRƢƠNG QUANG VINH 068206014448 09/03/2006 SH lần đầu

474 NGUYỄN CÔNG VŨ 046074008612 05/01/1974 Phƣớc Yên, SH lần đầu

475 NGUYỄN DUY HO\NG VŨ 066205016138 08/11/2005 Thôn Tân Lập SH lần đầu

476 NGUYỄN L]M VŨ 075206001546 28/11/2006 Tổ 19 Ấp 2 SH lần đầu

477 NÔNG THỊ VƢỢNG 004193007070 23/03/1993 Tân Tiến, SH lần đầu

478 HO\NG NGUYỄN KH[NH VY 068306001158 13/02/2006 64/9 Phạm Hồng Thái SH lần đầu

479 LƢƠNG THỊ HẠ VY 068304000840 23/02/2004 Thôn Thanh Hà, SH lần đầu

480 NGUYỄN THỊ KIỀU VY 051301006332 18/09/2001 SH lần đầu

481 NGUYỄN THIÊN VY 068306000911 05/08/2006 SH lần đầu

482 NGUYỄN TRẦN TƢỜNG VY 068305006869 22/10/2005 Thôn Thanh Bình 2, SH lần đầu

483 PHẠM THỊ NGỌC VY 068301005090 10/04/2001 06 Ánh Sáng, SH lần đầu

484 TRẦN THỊ UYÊN VY 068306014298 18/08/2006 Thôn 3, SH lần đầu

485 ỪNG LÊ VY 068306001791 09/10/2006 Thôn Nam Hiệp 1, SH lần đầu

486 TRẦN MINH VỸ 068206008523 20/12/2006 Thôn Đà Giang SH lần đầu

487 HUỲNH CH]N NHƢ Ý 068306010848 16/09/2006 84-86 Đƣờng 3/2, SH lần đầu

488 CHUNG THỊ HẢI YẾN 070306001661 15/09/2006 Ấp Suối Đôi, SH lần đầu

489 ĐẶNG THỊ MỸ YẾN 058306007364 10/09/2006 Mỹ Tân 2, SH lần đầu

490 LƢU THỊ HẢI YẾN 068306009802 30/08/2006 Thôn 3, SH lần đầu

491 NGUYỄN THỊ HO\NG YẾN 068300009561 17/03/2000 222/16 Đa Thiện, SH lần đầu

492 NGUYỄN THỊ NHƢ YẾN 068306008912 30/08/2006 Hà Tây, SH lần đầu

493 TRẦN NGUYỄN HO\NG YẾN 068301001144 02/09/2001 48 Hùng Vƣơng, SH lần đầu
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TRUNG TÂM SÁT HẠCH

(Ký tên)  

TỔ TRƯỞNG TỔ SÁT HẠCH

(Ký tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH

(Ký tên)
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